Mẫu 1.1.1.b. Bản giải trình công nghệ đối với dự án sản xuất

Bản Giải Trình Công nghệ

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc
A. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ  

1. Tên công ty /Nhà đầu tư :

2. Tên giao dịch:

3. Trụ sở đăng ký:

4. Điện thoại
5. Fax :

6. Nơi và ngày thành lập doanh nghiệp:

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

8. Giấy chứng nhận kinh doanh số:

9. Đăng kí tại:                      Ngày:

10. Đính kèm bản liệt kê tên chi nhánh của nhà đầu tư tại Việt nam (nếu có)
B. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án

2. Hình thức đầu tư
3. Thời hạn dự kiến hoạt động

4. Mục tiêu đầu tư
5. Vốn đầu tư

5.1 Tổng số vốn đầu tư dự kiến .....................Việt Nam Đồng (tương đương với………………Đô la Mỹ), trong đó:
- Vốn cố định ………………. VNĐ, bao gồm 

+ Hạ tầng kỹ thuật:............................m2, trị giá.......................VNĐ

+ Nhà xưởng, Văn phòng:............................m2, trị giá.......................VNĐ

+ Máy móc thiết bị:.................... VNĐ

+ Vốn cố định khác (nếu có): .............................. VNĐ

- Vốn lưu động: ................................................ VNĐ

5.2 Nguồn vốn:

Tổng số ....................... VNĐ, trong đó

- Vốn tự có:..............................VNĐ
- Vốn huy động:...........................VNĐ (nêu chi tiết)
- Vốn khác (nếu có):.................................VNĐ

C. THÔNG TIN CÔNG NGHỆ DỰ ÁN

1. Tên công nghệ (ghi rõ tên công nghệ hoặc nếu không có tên công nghệ thì cần phải xác định công nghệ này thuộc mục nào trong danh mục công nghệ công nghệ cao – Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010): 


2. Xuất xứ công nghệ: (ghi rõ nước xuất xứ công nghệ, năm công nghệ ra đời, tiêu chuẩn quốc tế của công nghệ và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật):
3. Văn bằng sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, sở hữu công nghiệp có liên quan đến công nghệ và sản phẩm công nghệ cao hoặc các văn bản chứng minh quyền sử dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ của dự án (Liệt kê tên văn bằng, số, ngày cấp hiện nhà đầu tư đã có hoặc đã được chuyển nhượng và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật) 

4. Nhân lực Khoa học Công nghệ của Dự án

· Giám đốc Khoa học công nghệ/ Chủ nhiệm khoa học các bộ phận (nếu có)
· Danh sách các thành viên tham gia hoạt động công nghệ

(Kèm theo Lý lịch khoa học từng người)

· Ghi rõ thời hạn, chế độ làm việc, cộng tác của từng người trong danh sách (toàn thời gian, bán thời gian).

5. Giải trình công nghệ:

· Nêu tóm tắt quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ (kèm theo phụ lục sơ đồ và thuyết minh chi tiết quy trình công nghệ, sơ đồ bố trí mặt bằng dây chuyền công nghệ (có dự kiến kích thước cụ thể)
· Yếu tố trực tiếp về công nghệ: sự hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, tính mới của công nghệ, tính thích hợp của công nghệ, phương án lựa chọn công nghệ.

· Yếu tố gián tiếp của công nghệ: nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng cho sản xuất; hiệu quả của công nghệ. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao có sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước.

· Giải trình rõ việc thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

6. Các thiết bị chính trong công nghệ (danh mục tên, số lượng, ( xuất xứ của thiết bị; ký mã hiệu nếu có), các đặc tính, tính năng kỹ thuật của thiết bị, công suất của thiết bị, năm chế tạo; tình trạng thiết bị; (thời gian bảo hành và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật nếu có). Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ).

7. Giải trình mức độ thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng của công nghệ (Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường; giải trình về phương án tiết kiệm năng lượng trong sản xuất sản phẩm…)

C. SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

(Ghi rõ tên sản phẩm hoặc nếu không có tên sản phẩm thì cần phải xác định sản phẩm này thuộc mục nào trong danh mục sản phẩm công nghệ cao – Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010)

1. Sản lượng

	Loại sản phẩm


	Số lượng

(Tối thiểu)
	Giá trị (VNĐ)

(Tối thiểu)
	Thị trường (%)

	
	
	
	Trong nước
	Xuất khẩu

	1. Giai đoạn đầu
Tổng cộng

Thời gian dự kiến sẽ đạt được năng lực sản xuất này (năm)
	
	
	
	

	2. Giai đoạn ổn định
Tổng cộng

Thời gian dự kiến sẽ đạt được năng lực sản xuất này (năm)
	
	
	
	


2. Đính kèm bản liệt kê chi tiết các sản phẩm (brochure nếu có), nêu rõ sản phẩm nào là mới đối với Việt Nam, hoặc là sản phẩm cải tiến từ sản phẩm đã sản xuất được tại Việt Nam
3. Nêu rõ loại sản phẩm, giá trị, thị trường của: 

+ Sản phẩm mới sản xuất bằng công nghệ đã nghiên cứu ở nước ngoài đưa vào thực hiện tại dự án

+ Sản phẩm mới dự kiến sản xuất bằng công nghệ sẽ được nghiên cứu và triển khai (R&D) tại dự án

4. Chất lượng sản phẩm (nêu rõ các chỉ tiêu) 
D. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI

1. Tỷ lệ chi phí R&D trong tổng doanh thu

2. Số lượng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực R&D

E. NHU CẦU SỬ DỤNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)

	Hạng mục
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn ổn định

	I. Diện tích sàn xây dựng (m2)
1. Nhà xưởng sản xuất

2. Nhà kho 

3. Nhà điều hành, quản lý
4. Khu xử lý chất thải

5. Các hạng mục khác (nêu chi tiết)
	
	

	II. Tải trọng trên nền dự kiến (kilogram/m2)

1. Nhà xưởng sản xuất

2. Nhà kho 


	
	


Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng diện tích sàn xây dựng của dự án

F. ĐÁNH GIÁ VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (khối lượng, loại và cách xử lý)

 (Đính kèm bản kê khai chi tiết nếu cần thiết)

	Loại


	Khối lượng thải ra dự tính hằng tháng


	Thành phần vật lý & hóa học (nêu rõ mức độ độc hại nếu có)
	Biện pháp xử lý



	Chất thải dạng rắn

Chất 1 /  1

Chất 2… /  2…
	
	
	

	Chất thải dạng khí

Chất 1 / 1

Chất 2… / 2…
	
	
	

	Chất thải dạng lỏng

Chất 1 / 1

Chất 2… / 2…
	
	
	

	Độ rung, tiếng ồn
	
	
	

	Chất thải nguy hại (nêu cụ thể loại chất thải nguy hại)
	
	
	


G. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án, thuyết minh mức độ tin học hoá hệ thống quản lý)


H. NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
	Trình độ
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn ổn định

	
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	Trên đại học
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Cao đẳng kỹ thuật
	
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


I. NHU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	Loại
	Giai đoạn đầu 
	Giai đoạn ổn định

	1. Nước (m3/ngày)

2. Điện (KVA)
3. Viễn thông (số thuê bao)

4. Xử lý nước thải (m3/ngày đêm)

5. Nhu cầu về nhà ở (số người)


	
	


Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng hạ tầng của dự án

J. NHU CẦU VỀ NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU CHÍNH CHO SẢN XUẤT 
	Tên nguyên nhiên vật  liệu
	Giai đoạn đầu 
	Giai đoạn ổn định

	
	
	


K. CÁC THÔNG TIN KHÁC

(Đính kèm bản kê khai chi tiết nếu cần thiết)

L. CAM KẾT
Nhà đầu tư xin cam kết rằng tất cả những thông tin cung cấp trong mẫu hồ sơ này và những văn bản đính kèm là đúng sự thật

	Người có thể cung cấp thêm thông tin (nếu có)
	(nơi ký), ngày………tháng…………năm………

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

(Chữ kí và đóng dấu)
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